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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 -2018

MÔN: NGỮ VĂN

KHỐI 12

 I. Mục tiêu: Giúp học sinh
  - Củng cố kiến thức về đọc hiểu
   - Cũng cố kiến thức, kĩ năng làm văn nghị luận (nghị luận xã hội, nghị luận văn học).

   - Tích hợp những kiến thức về  làm văn, tiếng Việt, tích hợp với vốn sống thực tế để triển khai một bài văn

  -  Rèn kĩ năng vận dụng các thao tác nghị luận vào một bài viết cụ thể 

  II. Hình thức kiểm tra

- Tự luận 

- Cách tổ chức  kiểm tra : Kiểm tra trên lớp.

  III. Thiết lập ma trận 

- Chọn nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề

- Xác định khung ma trận 

  IV. Khung ma trận 

	Mức độ/ chủ đề
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	 Vận dụng
	Vận dụng cao
	    Tổng

	I.Đọc hiểu


	- Ngữ liêu: Văn bản nghệ thuật

- Một đoạn trích.


	- Nhận diện được phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ…. của văn bản.

- Chỉ ra biện pháp nghệ thuật tu từ nổi bật trong văn bản.
	 - Hiểu được tác dụng của các biện pháp tu từ trong văn bản.


	- Từ văn bản, học sinh trình bày những suy nghĩ của bản thân.
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	1
	
	

	
	Số điểm
	1
	1
	1
	
	

	
	Tỉ tệ %
	10%
	10%
	10%
	
	

	II. Tập làm văn


	1. Nghị luận xã hôi

- Khoảng 200 chữ
- Trình bày về một vấn đề xã hội (tư tưởng, đạo lí hoặc hiện tượng xã hội)
2. Nghị luận văn học

- Nghị luận về văn xuôi (một nhân vật, một tình huống truyện…)
	
	
	Viết đoạn văn
	Viết bài văn
	

	Tổng
	Số câu
	
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	5,0
	7,0

	
	Tỉ lệ%
	
	
	20%
	50%
	70%

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	6

	
	Số điểm
	1
	1
	3,0
	5,0
	10

	
	Tỉ lệ%
	10%
	10%
	30%
	50%
	100%
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

 Năm học: 2017 -2018
Môn: Ngữ văn, Khối 12

Thời gian: 90 phút 
I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi sau:

Tuổi thơ chở đầy cổ tích

Dòng sông lời mẹ ngọt ngào

Dẫn con đi cùng đất nước

Chòng chành nhịp võng ca dao.
………………………

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao.
Mẹ ơi, trong lời mẹ hát

Có cả cuộc đời hiện ra

Lời ru chắp con đôi cánh

Lớn rồi con sẽ bay xa.
                                          (Trích Trong lời mẹ hát – Trương Nam Hương)

1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ? (0,5)

2. Chỉ ra dấu ấn của văn học dân gian trong khổ thơ đầu? (0,5) 

3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ: “Lưng mẹ cứ còng dần xuống / Cho con ngày một thêm cao” ( 1,0)
4. Từ văn bản, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa lời ru của mẹ? (1,0)

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

      Câu 1: Nghị luận xã hội (2,0 điểm)

       Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói của Bersot: “Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”


      Câu 2: Nghị luận văn học (5,0 điểm)

     Phân tích hình tượng nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Lim Lân.
                                     …………….HẾT…………..
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HƯỚNG DẪN CHẤM NGỮ VĂN 12
  I -YÊU CẦU CHUNG
1. Đối với học sinh

      - Nắm vững kiến thức đọc – hiểu.
-  Nắm vững chương trình Ngữ văn học kì II khối 12 THPT; biết vận dụng những kĩ năng làm văn nghị luận (nghị luận xã hội, nghị luận văn học) để giải quyết những yêu cầu cụ thể.
- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, bố cục chặt chẽ, giàu hình ảnh, văn giàu cảm xúc.

2. Đối với giáo viên
      - Điểm của bài kiểm tra làm tròn đến 0,5.

      - Bài làm của học sinh phải được đánh giá một cách toàn diện về cả kiến thức và kĩ năng, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Châp nhận trình bày những cách trình bày khác nhau nhưng hợp lí, khuyến khích những bài có sáng tạo.
  II -YÊU CẦU CỤ THỂ    

	Chủ đề
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	ĐỌC HIỂU
	1
	Các phương thức biểu đạt: biểu cảm, tự sự, miêu tả
	0,5

	
	2
	- Cổ tích
- Ca dao
	0,25

0,25

	
	3
	- Nghệ thuật: đối lập (lưng mẹ còng xuống >< cho con thêm cao)
- Tác dụng: nhấn mạnh sự hi sinh, tần tảo của mẹ để nuôi con lớn khôn.
	0,5

0,5

	
	4
	- Học sinh viết một đoạn văn về ý nghĩa lời ru của mẹ: 

vun đắp ước mơ, giáo dục về đạo lí làm người giúp con hoàn thiện nhân cách.

(Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách nhưng cần  đảm bảo nội dung trên)
	1,0

	LÀM VĂN
	1
	Nghị luận xã hội

a. Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách viết một đoạn văn nghị luận xã hội (đảm bảo cấu trúc), trình bày rõ ràng, lập luận chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể giới thiệu từ nhiều góc độ khác nhau nhưng phải bày tỏ được suy nghĩ về vấn đề nghị luận. Cần đáp ứng được các nội dung sau:

· Giới thiệu vấn đề nghị luận: Khẳng định công lao to lớn của người mẹ đối với mỗi con người, trích dẫn câu nói của Bersot.
· Giải thích: Kì quan là công trình đẹp đến mức kì lạ, phi thường, khiến con người phải ngưỡng mộ, ngợi ca. Tuyệt vời là đạt đến mức lí tưởng, không gì sánh được. Trái tim người mẹ là tình cảm mẹ dành cho con. Như vậy, câu nói nhấn mạnh sự tuyệt vời của tình mẹ.
      -    Bàn bạc, đánh giá, chứng minh: Câu nói hoàn toàn đúng đắn. Mẹ luôn hi sinh tất cả để đem lại cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhờ có mẹ, chúng ta được sống trong tình yêu thương vô bờ bến. Đó là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người. ( Nêu dẫn chứng tiêu biểu)
· Mở rộng, phản đề: Phê phán một số bà mẹ bỏ rơi hoặc đánh đập, hành hạ con cái.
· Bài học: Phải nhận thức được ý nghĩa vô cùng to lớn của tình mẹ. Từ đó biết trân trọng , yêu thương và hiếu thảo với mẹ.

	0,25
0,25

0,25

0,75

    0,25

0,25


	
	2
	Nghị luận văn học

a. Yêu cầu về kĩ năng: - Biết cách làm một văn nghị luận văn học (đảm bảo cấu trúc), trình bày rõ ràng, lập luận chặt chẽ. 
                                     - Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b.        b.Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đáp ứng được những nội dung sau:

· Giới thiệu:  khái quát về tác giả, tác phẩm và nhân vật Tràng.

· Giới thiệu chung về nhân vật: lai lịch, ngoại hình.
· Phẩm chất:
· Là người nhân hậu, phóng khoáng.

· Luôn khát khao hạnh phúc.

· Có trách nhiệm với gia đình.

· Có niềm tin vào cuộc sống, tương lai.
· Bút pháp nghệ thuật: 
· Xây dựng tình huống truyện độc đáo, éo le để khắc họa tính cách nhân vật.

· Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn, dựng cảnh nạn đói sinh động.

· Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị.

· Đặc biệt thành công với nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật.

· Đánh giá chung:
	0,25

0,25

0,5

3,0

0,5

0,5
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